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  Toµ ¸n nh©n d©n                          céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

      HuyÖn na r×                                                 §ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    tØnh b¾c k¹n 

 

     Bản án số: 02 /2021/HNGĐ-ST 

    Ngày: 08/4/2021 

   V/v: Ly hôn 

 

nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn na r×  - tØnh b¾c k¹n 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lý Thị Luân  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Văn Sinh 

2. Bà Hoàng Thị Tháo 

- Thư ký phiên toà: ông Ma Văn Chung - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

N, Bắc Kạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn tham gia 

phiên toà: Ông Nông Thiêm Mẫn- Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Bắc 

Kạn xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 84/2020/TLST-HNGĐ ngày 27 

tháng 11 năm 2020 về việc ly hôn theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

02/2021/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 tháng 3 năm 2021 giữa các đương sự: 

 1.  Nguyên đơn: Anh Sái Văn K, sinh năm 1988. 

 Trú tại: thôn N3, xã D, huyện N, tỉnh Bắc Kạn (có mặt). 

 Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: bà Đỗ Thị Xuân, 

trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn ( 

vắng  mặt) 

 2. Bị đơn: Chị Lăng Thị N1, sinh năm 1989 (vắng mặt).  

 Người giám hộ cho bị đơn: ông Lăng Chí L, sinh năm 1947 ( có mặt) 

 Đều trú tại: thôn N4, xã X, huyện N, tỉnh Bắc Kạn  

 Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn: ông Lý Văn Trung, trợ 

giúp viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn ( có mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

 Trong đơn khởi kiện ngày 24 tháng 11 năm 2020, quá trình giải quyết vụ 

án và tại phiên tòa, nguyên đơn anh Sái Văn K trình bày:  

 Về quan hệ hôn nhân: anh K và chị Lăng Thị N1  kết hôn với nhau vào 

năm 2010 trên cơ sở tự nguyện kết hôn, được hai bên gia đình tổ chức cưới theo 

phong tục địa phương và có đăng ký kết hôn tại UBND xã D, huyện N, tỉnh Bắc 
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Kạn. Sau khi kết hôn cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thời gian đầu đến khoảng 

tháng 02 năm 2011 thì anh K phát hiện chị N1 có những biểu hiện bất thường về 

sức khỏe; anh và gia đình đã đưa chị N1 đi khám và điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn nhưng không  phát hiện ra bệnh gì. Sau khi hết thời gian điều 

trị về nhà thì chị N1 bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở từ đó cho đến nay, khi chị N1 bỏ về 

nhà bố mẹ đẻ ở thì bố mẹ chị N1 đưa chị N1 đi khám bác sỹ kết luận chị N1 bị 

bệnh tâm thần.  Năm 2020 anh K đã có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Lăng 

Thị N1 có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và ngày 24/9/2020 Tòa án 

đã có quyết định tuyên bố chị Lăng Thị N1 có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi. Nay anh K xác định tình cảm vợ chồng không còn nên yêu cầu Tòa 

án giải quyết cho anh K được ly hôn với chị N1 theo quy định của pháp luật. 

 Về con chung: Không có 

 Về tài sản chung: Không có, Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 Về nợ chung: Anh K xác nhận vợ chồng không có nợ chung nên không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 Tại bản tự khai và tại phiên tòa người giám hộ cho bị đơn chị N1, ông 

Lăng Chí L là bố đẻ của chị N1  nhất trí với lời trình bày của nguyên đơn  về 

thời gian kết hôn, nơi đăng ký kết hôn, con chung, tài sản và nợ chung. Quá 

trình chung sống giữa chị N1 và anh K không có mâu thuẫn. Nay anh K xin ly 

hôn với chị N1 thì không có ý kiến gì. Tuy nhiên ông L yêu cầu anh K phải cấp 

dưỡng cho chị N1 một lần với số tiền là 20.000.000,đ ( hai mươi triệu đồng) 

 Về con chung: Không có 

 Về tài sản chung: Không có 

 Về nợ chung: Không có 

 Tại các biên bản xác minh: Biên bản xác minh ngày 10/3/2021 giữa Tòa án 

với trưởng thôn thôn N4, xã X; biên bản xác minh ngày 10/3/2021 giữa Tòa án 

với ông Lăng Văn Đ là anh trai và sống cùng gia đình chị N1; biên bản xác minh 

ngày 10/3/2021 giữa Tòa án với ông Sái Văn L1 là bố của anh K và sống cùng 

gia đình anh K; biên bản xác minh ngày 10/3/2021 giữa Tòa án với ông Sái Văn 

Hi là trưởng Ban mặt trận thôn N3, xã D, N, Bắc Kạn đều khẳng định năm 2011 

chị N1 bị bệnh tân thần và được gia đình chị N1 đưa về nhà bố mẹ chị N1 ở và 

anh K và chị N1 không ở với nhau từ đó cho đến nay. 

 Tại biên bản làm việc ngày 10/3/2021 giữa Tòa án với trạm y tế xã X xác 

nhận đến thời điểm hiện nay chị N1 vẫn chưa khỏi bệnh. 

Tại phiên tòa:  

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn vắng mặt tại 

phiên tòa nhưng tại bản luận cứ bảo vệ gửi Tòa án có nêu: Căn cứ vào các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xét thấy yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ, vì 

vậy đề nghị Hội đồng xét xử  chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.  

Người giám hộ cho bị đơn không  có ý kiến gì khi anh K có đơn xin ly 

hôn với chị Lăng Thị N1.  
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 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Có ý kiến ông Lăng 

Chí L là người giám hộ cho chị N1 không có ý kiến gì khi anh K có đơn xin ly 

hôn với chị Lăng Thị N1 nên đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết vụ việc theo 

quy định của pháp luật. Con chung, tài sản chung, nợ chung không có nên không 

xem xét. Giữa anh K với ông L thỏa thuận được với nhau về nghĩa vụ cấp 

dưỡng, mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng nên đề nghị Hội đồng xét xử 

ghi nhận.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn phát biểu quan 

điểm về việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử trong quá 

trình tố tụng, xây dựng hồ sơ và tại phiên tòa đã thực hiện đúng theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn trong quá 

trình giải quyết vụ án đã đảm bảo đúng quy định. 

 Về quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX 

chấp nhận đơn khởi kiện của anh Sái Văn K, cho anh K được ly hôn chị N1. Về 

con chung , tài sản chung, nợ chung không có nên không xem xét. Ghi nhận sự 

thỏa thuận giữa nguyên đơn và người giám hộ cho bị đơn về khoản tiền cấp 

dưỡng một lần. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Về tố tụng: Đây là án tranh chấp về ly hôn. Bị đơn chị Lăng Thị N1 

trú tại thôn N4, xã X, huyện N, tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ khoản 1 Điều 28, Điều 35, 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn. 

Bị đơn chị Lăng Thị N1 bị Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn tuyên 

bố là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vị tại Quyết định giải 

quyết việc dân sự số 02/2020/QĐ-VDS ngày 24/9/2020, do vậy, quá trình giải 

quyết vụ án Tòa án không tiến hành lấy lời khai của chị N1. Tại quyết định đã 

chỉ định ông Lăng Chí L là người giám hộ cho chị Lăng Thị N1 nên ông L tham 

gia tố tụng với tư cách là người giám hộ cho chị N1 là đúng quy định của pháp 

luật. 

 [2] Về hôn nhân: Anh K và chị N1 kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng 

ký kết hôn, quá trình chung sống chị Lăng Thị N1 bị bệnh và đã được bố mẹ chị 

N1 đón về ở từ năm 2011 đến nay, anh K và chị N1 sống ly thân từ đó cho đến 

nay.  

Căn cứ vào lời trình bày của các đương sự, đại diện của các đương sự; căn 

cứ vào các tài liệu do Tòa án tiến hành xác minh; căn cứ kết quả tranh tụng tại 

phiên tòa thấy rằng chị N1 bị bệnh, vợ chồng đã có một thời gian dài sống ly 

thân, vợ chồng không còn quan tâm, yêu thương, chăm sóc nhau lẫn nhau, hôn 

nhân giữa anh K với chị N1 lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung 
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không  thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Do đó căn cứ vào 

Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình; Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu xin ly 

hôn của anh K đối với chị N1. 

[3] Về con chung: Không có nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[4]  Về tài sản chung: Không có nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Về nợ chung: Không có nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

       [6] Về cấp dưỡng của vợ chồng: Ông Lăng Chí L - người giám hộ cho bị 

đơn yêu cầu anh K phải cấp dưỡng cho chị N1 một lần với số tiền là 

20.000.000,đ ( hai mươi triệu đồng). 

 Tại phiên tòa anh K nhất trí, đồng ý cấp dưỡng cho chị Lăng Thị N1 theo 

như yêu cầu của ông L  

 Xét thấy, nội dung thỏa thuận giữa nguyên đơn và người giám hộ cho bị 

đơn về vấn đề cấp dưỡng giữa anh K cho chị N1 sau khi ly hôn ( do chị N1 có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi) là tự nguyện, không trái pháp luật 

và đạo đức xã hội nên được Hội đồng xét xử ghi nhận. Nội dung ghi nhận cụ thể 

như sau: Anh Sái Văn K có nghĩa vụ cấp dưỡng cho chị Lăng Thị N1 một lần 

với số tiền là 20.000.000,đ,. Xác nhận anh K đã trả được số tiền 10.000.000,đ 

cho chị Lăng Thị N1 ( ông Lăng Chí L nhận ) tại phiên tòa. Số tiền 10.000.000,đ 

còn lại anh Sái Văn K phải thanh toán cho chị N1 thông qua người giám hộ là 

ông L chậm nhất vào ngày 08/5/2021. 

[7] Về án phí: Do nguyên đơn có đơn xin miễn án phí và là người dân tộc 

thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy 

định của chính phủ nên được miễn tiền án phí ly hôn và án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật;  

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng Điều 28, 35, 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  Điều 56, Điều 115, 

116 và  Điều 117 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Tuyên xử: 

[1]. Chấp nhận đơn khởi kiện xin ly hôn của anh Sái Văn K đối với chị 

Lăng Thị N1 

        [1.1]. Về quan hệ hôn nhân: Anh Sái Văn K được ly hôn với chị Lăng Thị 

N1 

[1.2]. Về con chung: Kkông có 

[1.3]. Về tài sản chung: Không có  

[1.4]. Về nợ chung: Không có 

 [1.5] Về cấp dưỡng vợ chồng: Ghi nhận sự thỏa thuận của anh K và người 

giám hộ cho bị đơn chị Lăng Thị N1 cụ thể như sau: Anh Sái Văn K có nghĩa vụ 

cấp dưỡng cho chị Lăng Thị N1 với số tiền là 20.000.000,đ, phương thức cấp 

dưỡng một lần. Xác nhận anh K đã trả số tiền 10.000.000,đ cho chị Lăng Thị N1 

( ông Lăng Chí L nhận ) tại phiên tòa. Số tiền còn lại 10.000.000,đ anh K có 
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trách nhiện thanh toán cho chị N1 thông qua người giám hộ là ông L chậm nhất 

vào ngày 08/5/2021. 

Kể từ khi có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, khoản 

tiền phải thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân 

sự năm 2015.  

 [2]. Về án phí:  Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, khoản 6 Điều 

15 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 Miễn tiền án phí ly hôn và tiền án phí dân sự sơ thẩm cho anh Sái Văn K. 

Trả lại số tiền 300.000,đ đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

06945  ngày 27/11/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Na Rì, tỉnh Bắc 

Kạn cho anh K    

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt nguyên đơn, người gián hộ của bị đơn. 

Nguyên đơn, người giám hộ của bị đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

"Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự."  

 

Nơi nhận:                                                       T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - Các đương sự (02b);                                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 - VKSND huyện (02b); 

 - TAND tỉnh (01b); 

 - THA Dân sự huyện (01b); 

- UBND xã D (01b); 

- Người BVQVLIHP; 

- Người giám hộ; 

 -  Lưu hồ sơ vụ án (01b);                                                              Lý Thị Luân             

 -  Lưu TA (01b).                                                                          
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